Ngày soạn: 03/01/2022
Ngày KT: 13/01/2022
  KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch Sử - Địa lí lớp 6
Phân môn Lịch sử TCT: 33
Phân môn Địa lí TCT: 18
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA. 
1/ Kiến thức
1.1. Phân môn Lịch sử:
Thông qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá thực chất việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng  của học sinh qua các tuần đã học về các nội dung:
- Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời Tần.
- So sánh sự khác nhau giữa nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã.
- Nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại.
- Kinh đô của nhà nước Văn Lang.
- Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.
- Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật chế tác đồ đồng của con người thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc.
- Những phong tục  trong văn hóa VN hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc
1.2. Phân môn Địa lý: 
Thông qua tiết kiểm tra nhằm đánh giá thực chất việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng  của học sinh qua các tuần đã học về các nội dung:
- Mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời
- Tính được giờ ở các địa phương khác nhau khác ngày
- Liên hệ Việt Nam.
2/ Năng lực
Phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, tính toán, giải thích, so sánh, đọc bản đồ, xác định...
3/ Phẩm chất
- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra
II.  HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Kết hợp kiểm tra Trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 30% (3 điểm), tự luận 70% (7 điểm)
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 
Trắc nghiệm: 30%			
Tự luận: 70%
Mức độ nhận thức:	 Nhận biết: 40%	      Thông hiểu: 40%	  Vận dụng: 20%
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch Sử - Địa lí lớp 6
Phân môn Lịch sử TCT: 33 
Phân môn Địa lí TCT: 18
	Bài / chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Phân môn : Lịch sử

	Bài 9 : Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ thứ VII
	Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời Tần
	
	
	
	
	

	 TSĐ : 0,5đ
	0,5đ
	
	
	
	
	

	 Số câu 1
	1
	
	
	
	
	

	Bài 10 : Hy Lạp cổ đại
Bài 11 : La Mã cổ đại
	
	
	
	So sánh sự khác nhau giữa nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã
	
	

	TSĐ : 1,5đ
	
	
	
	1,5
	
	

	Số câu 1
	
	
	
	1
	
	

	Bài 12: Các vương quốc Đông Nam Á trước TK X
	
	
	
	
	Nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại
	

	TSĐ : 0,5đ
	
	
	
	
	0,5
	

	Số câu 1
	
	
	
	
	1
	

	Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
	Kinh đô của nhà nước Văn Lang
	
	
	
	
	

	TSĐ : 0,5đ
	0,5
	
	
	
	
	

	Số câu 1
	1
	
	
	
	
	

	Bài 15: Đời sống của người Việt thời Văn Lang – Âu Lạc
	
	Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.
	Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật chế tác đồ đồng của con người thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc

	
	
	Những phong tục  trong văn hóa VN hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc

	TSĐ : 3đ
	
	1,5
	0,5
	
	
	1,0

	Số câu 3
	
	1
	1
	
	
	1

	Phân môn : Địa lý

	Chương 2: Trái Đất- Hành tinh của Hệ Mặt Trời
	  Biết Việt Nam thuộc địa mảng Á Âu

	 Mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời
	
	Tính được giờ ở các địa phương khác nhau khác ngày
	 Hệ quả của núi lửa_liên hệ Việt Nam
	 .

	TSĐ:2 đ
	0,5đ
	 1đ
	
	2đ
	0,5 đ 
	

	Số câu 2
	 1
	1
	
	1
	 1
	

	TSĐ: 10 đ
	4.0 đ
	4.0 đ
	2.0 đ

	Số câu 11
	6
	4
	1
























Trường THCS Liên Đầm
Họ tên học sinh :…………………………................
Lớp 6A
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 6
Năm học: 2021 – 2022
Phân môn Lịch sử TCT:33
Phân môn Địa lí TCT:18 
Thời gian: 60 phút

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
A .Phân môn Lịch sử (2 điểm) 
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 1. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời Tần (Trung Quốc) có tên gọi là
A. Vạn lý Trường Thành.                               B. Ngọ Môn.    
C. Tử Cấm Thành.                                          D. Lũy Trường Dục
Câu 2. Theo em, nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là gì?
A. Kinh tế nông nghiệp phát triển.
B. Các nghề thủ công đúc đồng rèn sắt giữ vị trí quan trọng.
C. Thương mại đường biển thông qua các hải cảng.
D. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiêp giữ vai trò chủ đạo.
Câu 3. Kinh đô của nhà nước Văn Lang là
A. Phong Châu (Vĩnh Phúc).                               B. Phong Châu (Phú Thọ).
C. Cấm Khê (Hà Nội).                                         D. Cổ Loa (Hà Nội).
Câu 4. Hiện vật nào tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật chế tác đồ đồng của con người thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc?
A.  Đồ gốm.                B. Rìu đá Bắc Sơn.             C. Công cụ đá.             D. Trống đồng
B. Phân môn Địa lí (1 điểm)
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 5.  Lãnh thổ Việt Nam nằm trong địa mảng nào dưới đây:
A. Mảng Phi.							B. Mảng Âu Á.
C. Mảng Ấn Độ - Ôxtraylia	.				D. Mảng Thái Bình Dương.
Câu 6. Đất đỏ ba dan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hóa các sản phẩm phun trào của núi lửa thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp ( cà phê, cao su...) tập trung ở khu vực nào ở nước ta?
A. Tây Nguyên.					B. Miền núi Tây Bắc.
C. Đồng bằng sông Hồng.				D. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Phân môn Lịch sử  (4 điểm)
Câu 7 (1 điểm). Theo em, những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc ?
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
Câu 8 (1,5 điểm). Trình bày đời sống vật chất của cư dân Văn Lang- Âu Lạc.
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
Câu 9 (1,5 điểm). So sánh sự khác nhau giữa nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã? 
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................


Phân môn Địa lý ( 3 điểm)
Câu 10: Quan sát hình 7.1 em hãy: (1 điểm)
- Cho biết:
+ Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất?
+ Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?
- Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào ngày 21/3, 22/6,23/9 và 22/12? 
[image: Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời theo hướng cùng chiều hay ngược  chiều quay của kim đồng hồ? | [Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử và địa lí 6]

.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
Câu 11: a. Một trận đấu bóng đá ở Việt Nam được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 12/10/2021. Hỏi lúc đó ở Nhật Bản và Ai Cập là mấy giờ, ngày, tháng, năm nào? (1 điểm)
(Biết Việt Nam ở khu vực giờ số +7, Nhật Bản số +9 và Ai Cập số +2)
b. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 01/01/2021, bạn Hùng ở Hà Nội gọi điện cho bạn Minh ở Niu-Ooc để chúc mừng năm mới 2021. Hỏi lúc đó là mấy giờ của ngày, tháng, năm nào ở Niu-Ooc? (1 điểm)
(Biết VN ở khu vực giờ số +7, Niu-Ooc ở khu vực giờ số -5)

.………………………………………………………………………………..........................
.………………………………………………………………………………..........................
.……………………………………………………………………………….......................
IV. ĐÁP ÁN
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) mỗi ý đúng = 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	C
	B
	D


II. TỰ LUẬN (4 điểm)  
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	7
	- Thờ cúng tổ tiên, bánh chưng bánh dày, chôn cất người chết, ăn trầu cau, xăm mình,...
	1,0 đ

	


8
	Trình bày đời sống vật chất của cư dân Văn Lang – Âu lạc
	1,5đ

	
	Nguồn thức ăn chính: là cơm nếp, cơm tẻ, với thịt, cá, cua, ốc, rau, gia vị muối, mắm cá,...
	0,25

	
	Nơi ở: Chủ yếu ở nhà sàn ở vùng đất cao ven sông được dựng bằng tre, nứa, lá, gỗ... 
	0,25

	
	Phương tiện đi lại: đi bộ, thuyền, bè, trâu, bò, ngựa, voi...
	0,25

	
	Trang phục: nữ thường cắt tóc ngang vai, búi tó hoặt tết tóc kiểu đuôi sam, mặc váy, yếm. Nam đóng khố, cởi trần, đi chân đất. Vào dịp lễ hội họ có thể đội mũ lông chim, đeo trang sức vòng tay, hạt chuỗi, khuyên tai,...
	
0,75

	



9
	So sánh sự khác nhau giữa nhà nước thành bang Hy Lạp và nhà nước đế chế La Mã? Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đó?
	1,5đ

	
	Nhà nước thành bang Hy Lạp:
	

	
	- Đứng đầu là vua, nhưng Vua không nắm toàn bộ quyền hành. Cơ quạn quyền lực cao nhất đó là Đại hội nhân dân
	0,5đ

	
	- Đại hội nhân dân: Gồm toàn bộ công dân nam từ 18 tuổi trở lên, có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả những vấn đề hệ trọng của đất nước
	0,5đ

	
	Nhà nước đế chế La Mã
	

	
	Quyền lực tập trung trong tay Hoàng đế. Viện nguyên lão chỉ mang tính hình thức. Cơ quan Đại hội nhân dân không còn quyền biểu quyết những vấn đề hệ trọng của đất nước. 
	0,5đ


B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 
I. TRẮC NGHIỆM. (1,0 điểm)
(Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	5
	6

	Đáp án
	B
	A


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	10
	Quan sát hình 7.1 em hãy:
- Cho biết:
+ Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất?
+ Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?
- Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào ngày 21/3, 22/6,23/9 và 22/12?
	1 điểm

	
	- Hình dạng quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất: hình elip gần tròn.
	0,25 điểm

	
	- Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ.
	0,25 điểm

	
	- Độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày 21-3, 22-6, 23-9, 22-12 không đổi. Do khi chuyển động xung quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng một góc 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi hướng.

	0,5 điểm

	11
	a. Một trận đấu bóng đá ở Việt Nam được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 12/10/2021. Hỏi lúc đó ở Nhật Bản và Ai Cập là mấy giờ, ngày, tháng, năm nào?
(Biết VN ở khu vực giờ số +7, Nhật Bản số +9 và Ai Cập số +2)
	1 điểm

	
	- Nhật Bản ở KV giờ số +9, VN ở KV giờ số +7, giờ Nhật Bản sớm hơn giờ VN là 2 giờ.
Khi VN là 20 giờ ngày 12/10/2021 thì Nhật Bản là 20+2 = 22 giờ cùng ngày.
	0,5 điểm

	
	- Ai Cập ở KV giờ số +2, VN ở KV giờ số +7, giờ ở Ai Cập chậm hơn giờ VN là 5 giờ.
Khi VN là 20 giờ ngày 12/10/2021 thì Ai Cập là 20-5=15 giờ cùng ngày.
	0,5 điểm

	
	b. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 01/01/2021, bạn Hùng ở Hà Nội gọi điện cho bạn Minh ở Niu-Ooc để chúc mừng năm mới 2021. Hỏi lúc đó là mấy giờ của ngày, tháng, năm nào ở Niu-Ooc?
(Biết VN ở khu vực giờ số +7, Niu-Ooc ở khu vực giờ số -5)
	1 điểm

	
	VN ở khu vực giờ số +7, Niu-Ooc ở khu vực giờ số -5 nên giờ của Việt Nam sẽ sớm hơn giờ ở Niu-Ooc là : 7- (-5) = 12 giờ
Khi VN là 8 giờ ngày 01/01/2021 thì ở Niu-Ooc là: (8+24) -12 = 20 giờ ngày 31/12/2020.
( HS có thể làm cách khác nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,5 điểm

0,5 điểm


[bookmark: _GoBack]V. Rút kinh nghiệm sau bài kiểm tra
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Hinh 7.1. Chuyén dong cila Trai Dt quanh Mat Tréi va céc miia & ban cdu Bac.




